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TRAO ĐỔI              

 ình phạt tù trong pháp lu t hình sự Cộng hoà Pháp và vấn đề 

tiếp thu hoàn thiện pháp lu t hình sự Việt N m 

Nguyễn Thị  ồng  ạnh* 

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,  

277 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Nh n ngày 03 tháng 10 năm 2017  

Chỉnh sử  ngày 21 tháng 11 năm 2017; Chấp nh n đăng ngày 28 tháng 12 năm 2017 

Tóm tắt: Trong hệ th ng hình phạt củ  các qu c gi   hình phạt tù vẫn đóng vai trò rất qu n tr ng. 

Bài viết nghiên cứu các quy định pháp lu t thực định về hình phạt tù củ  Cộng hò  Pháp. Trên cơ 

sở đó  đư  r  các kinh nghiệm quý báu và hợp lý trong xây dựng và áp dụng pháp lu t về hình phạt 

tù củ  Cộng hoà Pháp góp phần vào hoàn thiện pháp lu t về hình phạt tù trong pháp lu t hình sự 

củ  Việt N m.  

Từ khoá: Hình phạt   ình phạt tù, hình phạt th y thế  pháp lu t hình sự Cộng hoà Pháp  pháp lu t 

hình sự Việt N m. 

1. Dẫn nhập
 

1.1. Những vấn đề về hình phạt tù trong pháp 

luật hình sự Cộng hoà Pháp 

a. Khái niệm hình phạt tù 

 uyền tự do đi lại củ  công dân có thể bị 

tác động bởi các hình phạt tước quyền tự do  

hoặc bởi các hình phạt hạn chế quyền tự do. 

Trong đó  hình phạt tước quyền tự do là hình 

phạt ảnh hưởng nhiều nhất đến quyền tự do đi 

lại củ  công dân. Tước quyền tự do b o gồm 

việc gi m giữ người bị kết án tại cơ sở gi m 

giữ  ngăn chặn h  tiếp xúc với xã hội  khiến cho 

_______ 

  T.: 84-24-36280280. Máy lẻ: 5947 
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h  không thể tiếp tục tự tổ chức cuộc s ng củ  

mình và bị tách r  khỏi gi  đình  môi trường 

làm việc.... 

 Cộng hoà Pháp đã bãi bỏ hình phạt tử hình 

từ năm 1981 dưới tác động củ  Công ước Châu 

Âu về nhân quyền. Chính vì v y  hình phạt tước 

quyền tự do - hình phạt tù là hình phạt nghiêm 

khắc nhất ở Pháp. Về cơ bản  hình phạt tù được 

hiểu là hình phạt tước quyền tự do củ  người bị 

kết án bằng việc giam giữ người này tại cơ sở 

giam giữ trong một thời hạn nhất định (tù có 

thời hạn) hoặc không thời hạn (tù chung thân).  

b. Nguồn luật quy định về hình phạt tù 

Ở Pháp  về cơ bản những vấn đề chung về 

hình phạt được quy định trong Bộ lu t hình sự 

https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.40
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năm 1992 (BL   1992)
1
. Ngoài Bộ lu t hình 

sự với tư cách là nguồn lu t chính về tội phạm 

và hình phạt  ở Pháp  một s  tội phạm cụ thể và 

hình phạt áp dụng cho tội phạm này có thể được 

quy định trong các đạo lu t khác với tư cách là 

nguồn lu t hình sự phụ
2
. Ví dụ: đ i với các tội 

phạm về chứng khoán  hình phạt tiền được quy 

định từ 1 500 000 € theo quy định tại  iều L. 

465-1 Bộ Lu t về tiền tệ và tài chính (Code 

monét ire et fin ncier)  các khinh tội về xây 

dựng không có giấy phép xây dựng bị phạt tiền 

từ 300 € đến 1500 € đ i với mỗi m2 xây dựng 

không có phép theo quy định tại  iều L. 480-4 

Bộ lu t về Quy hoạch  ô thị (Code de 

l’Urb nisme)... Cách tiếp c n này củ  Pháp 

hoàn toàn hợp lý. Bởi vì, dù trong gần một thế 

kỷ qua, về mặt tổng thể  Pháp khá ổn định về 

kinh tế  chính trị và xã hội. Tuy nhiên, trong 

lòng xã hội Pháp vẫn có những thay đổi nhất 

định  ví dụ vấn đề người nh p cư  khủng b …, 

dẫn đến các quy định về tội phạm và hình phạt 

phải được thay đổi để phù hợp với thực tiễn. 

Việc mở rộng nguồn lu t giúp cho các nhà làm 

lu t dễ dàng b n hành  sử  đổi  bổ sung những 

quy phạm pháp lu t hình sự mới phù hợp với 

thực tiễn. 

c. Cách thức quy định hình phạt tù 

Các nhà làm lu t Pháp phân chia tội phạm 

thành tr ng tội  khinh tội và tội vi cảnh. Tiêu 

chí phân loại là dự  vào tính nghiêm tr ng củ  

hành vi, tính nghiêm tr ng củ  hành vi được 

chuyển tải qua hình phạt bị áp dụng. Ví dụ  

hình phạt tù tr ng tội thông thường áp dụng cho 

các tội thông thường  không phải tội phạm 

chính trị (g i là réclusion criminelle)  hình phạt 

tù tr ng tội chính trị (g i là détention 

_______ 
1 Bộ lu t hình sự hiện hành củ  Pháp là Bộ lu t hình sự 

năm 1992 có hiệu lực ngày 01 tháng 03 năm 1994. 
2  iều 111-3 BLHS 1992 quy định: “Không ai bị trừng 

phạt vì một tr ng tội hoặc khinh tội mà các yếu t  cấu 

thành không được quy định trong đạo lu t  hoặc vì một tội 

vi cảnh mà các yếu t  cấu thành không được quy định 

trong các văn bản pháp quy. Không ai phải chịu một hình 

phạt không được quy định trong đạo lu t đ i với hành vi 

phạm tội là tr ng tội hoặc khinh tội hoặc một hình phạt 

không được quy định trong các văn bản pháp quy với hành 

vi phạm tội là tội vi cảnh.” 

criminelle) đều với mức thấp nhất là mười năm 

tù;  hình phạt tù đ i với các khinh tội (g i là 

emprisonnement)  với mức t i đ  là mười năm  

các tội vi cảnh không bị áp dụng hình phạt tù 

[1; tr. 495].  ể tìm ra hành vi phạm tội thuộc 

loại tội phạm nào  chỉ cần nhìn vào hình phạt 

mà người này bị áp dụng. Một lưu ý quan tr ng 

là Bộ lu t hình sự củ  Cộng hoà Pháp chỉ quy 

định hình phạt t i đ . Trong mỗi loại tội phạm 

lại được chi  thành các cấp độ dự  vào th ng 

hình phạt  cơ quan l p pháp đã lựa ch n các b c 

(cấp độ) trong th ng hình phạt mà h  cho là 

thích hợp nhất dự  vào tính chất và mức độ 

nghiêm tr ng củ  hành vi. Như v y  nhà làm 

lu t có thể quyết định th y đổi một cấp độ (một 

b c) trong th ng hình phạt đ i với tội đó mà 

không cần th y đổi việc phân loại tội phạm
3
.  

d. Nội dung pháp lý của hình phạt tù  

* Về hình phạt tù chung thân 

Theo pháp lu t hình sự củ  Pháp  hình phạt 

tù chung thân (Réclusion criminelle à 

perpétuité và détention criminelle à perpétuité) 

chỉ được áp dụng đ i với tr ng tội ở cấp độ 1. 

Về cơ bản  hình phạt tù chung thân là hình phạt 

mà người bị kết án sẽ bị giam giữ trong cơ sở 

giam giữ không thời hạn. Tuy nhiên  trên thực 

tế  người phạm tội có thể không phải chấp hành 

hình phạt tù cả đời nhưng phải bảo đảm chấp 

hành hình phạt tù trong một thời gian t i thiểu. 

 iều 132-23 BLHS 1992 quy định người bị kết 

án phải thụ án t i thiểu 18 năm đ i với tù chung 

thân  trong trường hợp đặc biệt Toà đại hình 

_______ 
3+ Khinh tội: Hình phạt tù (emprisonnement) 

Cấp độ 1: t i đ  10 năm; Cấp độ 2: t i đ  7 năm; 

 Cấp độ 3: t i đ  5 năm; Cấp độ 4: t i đ  3 năm;  

 Cấp độ 5 : t i đ  2 năm; Cấp độ 6: t i đ  1 năm;  

 Cấp độ 7: t i đ  6 tháng; Cấp độ 8: t i đ  2 tháng ( iều 

131-4 BLHS 1992)  

+ Tr ng tội: hình phạt tù tr ng tội thông thường (réclusion 

criminelle), Hình phạt tù tr ng tội chính trị (détention 

criminelle) :  

- cấp độ 1: chung thân 

- cấp độ 2: T i đ  30 năm 

- cấp độ 3: T i đ  20 năm 

- cấp độ 4:  T i đ  15 năm 

Mức t i thiểu củ  hình phạt tù tr ng tội thông thường và 

hình phạt tù tr ng tội chính trị được áp dụng là 10 năm tù. 

( iều 131-1 BLHS 1992) 
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hoặc tò  án xét xử có thẩm quyền có thể quyết 

định thời hạn t i thiểu là 22 năm.  

Ở Pháp  hình phạt tù chung thân vẫn tồn tại 

với tư cách là hình phạt nghiêm khắc nhất vì 

“Toà án nhân quyền Châu Âu cho rằng một bản 

án kết tội tuyên hình phạt tù chung thân là 

không trái với  iều 3 Công ước Châu Âu về 

nhân quyền (trong đó nghiêm cấm đ i xử vô 

nhân tính hoặc hạ thấp phẩm giá của con người) 

bởi vì vẫn tồn tại khả năng được giảm hoặc th  

tù trước hạn có điều kiện (liber tion 

conditionnelle)
4
.  

* Về hình phạt tù có thời hạn 

Ở Pháp  các nhà làm lu t Pháp không quy 

định khung hình phạt tù mà chỉ giới hạn mức 

t i đ 
5
  thẩm phán được tuỳ nghi quyết định 

mức hình phạt tù t i thiểu trừ một s  trường 

hợp lu t định. Ý tưởng về hình phạt tù t i thiểu 

b o hàm nghĩ  vụ củ  các thẩm phán phải tuyên 

hình phạt tù do lu t quy định mà không có 

quyền tuyên một hình phạt kém nghiêm khắc 

hơn. Nếu  ví dụ  lu t quy định đ i với một 

khinh tội một hình phạt tù t i thiểu 05 năm thì 

thẩm phán trong bất cứ trường hợp nào không 

được tuyên một hình phạt tù 4 năm. Và hệ quả 

là  đôi khi cơ qu n thi hành án sẽ không được 

trả tự do cho người được kết án trước thời điểm 

đã được ấn định bởi các thẩm phán.  ây là một 

minh h a rõ ràng nhất cho quan niệm độc đoán 

[1; tr. 545]. Hình phạt t i thiểu được các nước 

thuộc h  Common l w ủng hộ với l p lu n rằng 

sự trừng phạt là chắc chắn và răn đe cũng đóng 

một v i trò nào đó” [1; tr. 606].   i với hệ 

th ng La Mã –  iec M nh  lý thuyết về hình 

phạt t i thiểu ít được chấp nh n hơn. Các nhà 

l p pháp Châu âu lục đị  nói chung rất phản đ i 

hình phạt này. Trước tiên  theo h   niềm tin củ  

công chúng đ i với hình phạt t i thiểu đi liền 

với việc thiếu niềm tin vào hệ th ng tư pháp  

đặc biệt là đ i với thẩm phán xét xử.   u đó  

_______ 
4 Xem bản án củ  Toà nhân quyền Châu Âu CEDH 11 

avril 2006, Léger c. France 
5 Trong một s  quy định củ  Bộ lu t hình sự Pháp có đề 

c p đến hình phạt tù t i thiểu  ví dụ  iều 131-1 Bộ lu t 

hình sự củ  Pháp quy định phạt tù t i thiểu đ i với tr ng 

tội là 10 năm.  

những hình phạt t i thiểu bắt buộc là nguồn g c 

củ  sự bất công và không phải lúc nào cũng 

giảm được tỷ lệ tội phạm.  ơn nữ   các thẩm 

phán và công t  viên đ ng bị cám dỗ để phá vỡ 

các yêu cầu củ  pháp lu t vì tính tự động củ  

hình phạt t i thiểu buộc thẩm phán phải bỏ qua 

những động cơ phạm tội củ  bị cáo. Cu i cùng, 

nếu hình phạt t i thiểu có thể đảm bảo phòng 

ngừ  chung  nó không thể đảm bảo được phòng 

ngừa riêng  một mục đích mà phải có một s  

liều lượng cá nhân hoá nhất định mới có thể đạt 

được [1; tr. 607]. Tuy nhiên  với sự gi  tăng củ  

tội phạm  việc sử dụng các hình phạt t i thiểu 

đ ng không ngừng phát triển. “Nước Pháp cũng 

đã quy định hình phạt t i thiểu trong đạo lu t 

ngày 10 tháng 08 năm 2007 áp dụng cho cả 

người thành niên và chưa thành niên. Trong 

trường hợp đầu tiên  với trường hợp phạm tr ng 

tội  bị cáo tái phạm lần đầu tiên hoặc tái phạm 

lần thứ h i) sẽ bị kết án ít nhất là 15 năm tù nếu 

bị cáo phải đ i mặt với án tù chung thân ( iều 

132-18-1 BLHS); trong trường hợp phạm khinh 

tội  bị cáo (tái phạm lần đầu hoặc tái phạm lần 

h i) sẽ bị kết án ít nhất một năm tù nếu khinh 

tội đó bị trừng phạt năm năm tù ( iều. 132-19-

1 BL  )” [1; tr. 607]. Mặc dù đạo lu t này vẫn 

để ngỏ khả năng thẩm phán có thể tuyên một 

hình phạt tù thấp hơn quy định hoặc chuyển 

sang hình phạt khác với lý do đặc biệt về hoàn 

cảnh phạm tội  nhân thân người phạm tội hoặc 

khả năng cải tạo giáo dục củ  người phạm tội 

và lý do này phải được nêu rõ trong bản án. Tuy 

nhiên  hệ th ng hình phạt này đã bị chỉ trích 

mạnh mẽ vì quy định về hình phạt t i thiểu và 

loại trừ khả năng áp dụng nguyên tắc cá thể hoá 

hình phạt của thẩm phán, nguyên tắc mà toà án 

chỉ bắt một người phải chịu hình phạt tương 

ứng với lỗi củ  mình đồng thời trong khả năng 

t i đ  có thể  hình phạt áp dụng không những 

phải phù hợp với nhân thân củ  người này trong 

quá khứ tại thời điểm thực hiện hành vi mà còn 

phải phù hợp với cả khả năng cải tạo trong 

tương l i củ  h . Chính vì v y   ạo lu t ngày 

15 tháng 08 năm 2014 liên quan đến cá thể hó  

hình phạt và tăng cường hiệu quả củ  các chế 

tài xử lý hình sự hình sự đã chính thức bãi bỏ 

hệ th ng hình phạt t i thiểu từ ngày 01 tháng 10 
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năm 2014. Quyền quyết định cá thể hoá hình 

phạt được tr o về cho toà án.   

đ. Quyết định hình phạt tù 

Như đã phân tích ở trên  pháp lu t hình sự 

củ  Pháp không giới hạn mức t i thiểu củ  hình 

phạt  trong thực tiễn xét xử Toà án căn cứ vào 

hoàn cảnh phạm tội  nhân thân củ  người phạm 

tội cũng như khả năng cải tạo giáo dục củ  

người phạm tội để quyết định hình phạt cụ thể 

đ i với người phạm tội. Các tình tiết ảnh hưởng 

đến mức độ trách nhiệm hình sự này không 

phải các tình tiết lu t định mà do toà án giải 

thích một cách thuyết phục và ghi rõ trong bản 

án. Do đó  tò  án có thể r  các quyết định hình 

phạt tù với mức phạt chỉ một ngày tù.  

Hình phạt tù có thể được tuyên cùng hình 

phạt tiền với tư cách là các hình phạt chính  

hoặc đ i với các khinh tội  nếu thẩm phán nh n 

định rằng trong trường hợp phạm tội củ  bị cáo 

nếu áp dụng hình phạt tù là quá nặng so với tính 

chất và mức độ phạm tội thì có thể chỉ tuyên 

một hoặc nhiều hình phạt bổ sung như hình 

phạt cấm một s  quyền  tước giấy phép lái xe 

và vô hình chung hình phạt này sẽ trở thành 

hình phạt chính hoặc lự  ch n các hình phạt 

th y thế hình phạt tù khác được quy định trong 

BL   1992. Trong hầu hết các trường hợp  đ i 

với khinh tội  tò  án Pháp có thể chuyển hình 

phạt tù s ng các hình phạt th y thế hình phạt tù 

khác mà không phải bị ràng buộc bởi các điều 

kiện trừ điều kiện là người phạm tội không 

phản đ i (đ i với một s  hình phạt nhất định). 

Ví dụ  iều 131-5-1 BL  1992 củ  Pháp quy 

định: “Trong trường hợp người phạm khinh tội 

bị kết án phạt tù, tò  án có thể thay hình phạt tù 

bằng lệnh buộc người bị kết án hoàn thành khóa 

thực t p tư cách công dân (Le stage de 

citoyenneté). Mục đích củ  khó  h c là nhắc 

nhở người phạm tội về sự tuân thủ những giá trị 

củ  nền cộng hò   cũng như tôn tr ng giá trị 

củ  người khác là nền tảng củ  xã hội. Tòa án 

xác định chi phí củ  khó  h c mà người phạm 

tội phải chịu nhưng chi phí này không vượt quá 

mức phạt tiền áp dụng đ i với tội vi cảnh cấp 

độ 3.  ình phạt này không được áp dụng trong 

trường hợp bị cáo phản đ i hoặc không th m 

gia phiên tò .”   y  iều 131-8 BLHS 1992 

quy định: “Trong trường hợp hành vi khinh tội 

có chế tài là phạt tù, tò  án có thể th y thế hình 

phạt tù bằng một lệnh yêu cầu người bị kết án 

thực hiện l o động công ích trong thời hạn từ 

40 đến 210 giờ mà không được trả lương vì lợi 

ích củ  một cơ quan công quyền hoặc một tổ 

chức dịch vụ công. L o động công ích không áp 

dụng trong trường hợp bị cáo phản đ i hoặc 

không th m dự phiên tò . Trước khi thông qua 

quyết định hình phạt  chủ toạ phải thông báo 

cho bị cáo về quyền từ ch i củ  người này và 

lưu lại phản hồi củ  người này.”   

Ngoài r   trong pháp lu t hình sự củ  Pháp 

có hình phạt tiền theo ngày (jour- mende).  iều 

131-25 BLHS 1992 quy định việc th nh toán 

thiếu toàn bộ hoặc một phần s  tiền bị tuyên sẽ 

kéo theo việc bắt giam người bị kết án trong 

một thời hạn tương ứng với tổng s  ngày chư  

th nh toán tiền phạt. Như v y  pháp lu t Pháp 

thừ  nh n phạt tù trong trường hợp không trả 

tiền và biện pháp này được áp dụng trong 

trường hợp người bị kết án không th nh toán 

hoặc không th nh toán đủ tiền phạt.  ây là một 

quy định hợp lý nhằm để xử lý những trường 

hợp chây ỳ không nộp tiền phạt làm giảm hiệu 

quả củ  hình phạt tiền theo ngày. Tòa án Nhân 

quyền Châu Âu khẳng định phạt tù trong trường 

hợp không trả tiền là một phát kiến củ  lu t La 

Mã nhằm bảo đảm thi hành quyết định củ  tòa 

án về một khoản nợ đ i với nhà nước hoặc cá 

nhân. Ngày n y  biện pháp này chỉ áp dụng đ i 

với trường hợp không trả nợ đ i với Nhà nước. 

Trong lĩnh vực hình sự  biện pháp này không 

được coi là một hình phạt tù th y thế cho hình 

phạt tiền mà là một sự bảo đảm cho việc thi 

hành quyết định hình phạt tiền áp dụng đ i với 

người bị kết án
6
. 

2. Những vấn đề về hình phạt tù trong pháp 

luật hình sự Việt Nam 

 ình phạt tù có thời hạn là hình phạt chính 

có tính phổ biến trong pháp lu t hình sự Việt 

_______ 
6 Xem vụ J mil kiện Pháp củ  Toà nhân quyền Châu Âu: 

Jamil v. France  No.11/1994/458/539. 
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N m. Tại phần chung Bộ lu t hình sự quy định 

hình phạt tù có thời hạn t i thiểu là 3 tháng và 

thời hạn t i đ  đ i với một tội là 20 năm  trong 

trường hợp phạm nhiều tội  hình phạt chung áp 

dụng đ i với người phạm tội là không quá 30 

năm. Phần các tội phạm củ  Bộ lu t hình sự 

quy định các khung hình phạt tù có thời hạn cụ 

thể đ i với mỗi tội phạm trên cơ sở mức t i 

thiểu và t i đ  được quy định ở Phần chung. 

Toà án có thể tuyên hình phạt tù có thời hạn là 

hình phạt chính nếu BL   chỉ quy định hình 

phạt tù có thời hạn là hình phạt chính đ i với tội 

phạm đó hoặc toà án có thể lự  ch n các hình 

phạt khác để tuyên làm hình phạt chính như 

hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không 

gi m giữ vì đây là h i hình phạt chính thường 

được đặt cạnh hình phạt tù có thời hạn để lự  

ch n. Lưu ý rằng với mỗi tội phạm  người 

phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính 

nhưng có thể bị áp dụng một hoặc một s  hình 

phạt bổ sung nếu điều lu t về tội phạm bị áp 

dụng có đề c p. Nếu người phạm tội có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định trong bộ lu t hình sự thì h  vẫn có cơ hội 

được tuyên một hình phạt dưới mức thấp nhất 

củ  khung hình phạt củ  điều lu t được áp dụng 

nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ 

hơn củ  điều lu t hoặc trường hợp điều lu t chỉ 

có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt 

được áp dụng đã là khung hình phạt nhẹ nhất 

củ  điều lu t thì được chuyển s ng một hình 

phạt khác thuộc loại nhẹ hơn
7
.  ầu hết các các 

quy định trong phần tội phạm củ  các bộ lu t 

hình sự Việt N m từ Bộ lu t hình sự năm 1985  

Bộ lu t hình sự năm 1999 (sử  đổi  bổ sung 

năm 2009 (BL   năm 1999) đến n y đều có 

quy định về hình phạt tù có thời hạn. Theo một 

th ng kê đáng tin c y  chỉ có 06 điều lu t trên 

tổng s  268 điều lu t quy định về tội phạm 

trong phần các tội phạm củ  BL   năm 1999 

mà khoản 1 củ  các  iều lu t  này không quy 

định về hình phạt tù có thời hạn.  ó là tội xâm 

phạm bí m t hoặc  n toàn thư tín ( iều 125 

BL   năm 1999)  Tội kinh do nh trái phép 

_______ 
7 Theo quy định về hệ th ng hình phạt trong Bộ lu t hình 

sự  hình phạt cải tạo không giam giữ chính là hình phạt 

nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn.   

( iều 159 BL   năm 1999)  Tội tr n thuế 

( iều 161 BL   năm 1999)  tội cho v y lãi 

nặng ( iều 163 BL   năm 1999)  Tội xâm 

phạm quyền tác giả  quyền liên qu n ( iều 170 

  BL   năm 1999)  Tội xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp ( iều 171 BL   năm 1999) 

[2; tr. 118]. 

Theo quy định củ  pháp lu t hình sự Việt 

N m  hình phạt tù chung thân là hình phạt tù 

không có thời hạn được áp dụng đ i với người 

phạm tội trong những trường hợp đặc biệt 

nghiêm tr ng  nhưng chư  đến mức bị xử phạt 

tử hình.  ình phạt tù chung thân thường áp 

dụng đ i với những tội phạm xâm hại  n ninh 

qu c gi   xâm phạm tính mạng  quyền sở hữu 

tài sản  tr t tự quản lý kinh tế  hoạt động bình 

thường củ  các cơ qu n nhà nước... với nhiều 

tình tiết tăng nặng tính chất nguy hiểm cho xã 

hội củ  hành vi đồng thời gây r  những h u quả 

đặc biệt nghiêm tr ng cho xã hội. Trong những 

trường hợp này  hành vi phạm tội chư  đến mức 

xử phạt tử hình nhưng nếu chỉ áp dụng mức t i 

đ  củ  hình phạt tù có thời hạn là 20 năm thì 

chư  tương xứng với tính chất và mức độ củ  

tội phạm do đó hình phạt tù chung thân sẽ được 

lự  ch n. Ngoài r   hình phạt tù chung thân 

không được áp dụng đ i với người chư  thành 

niên phạm tội. Trong trường hợp phụ nữ có 

th i  phụ nữ đ ng nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

mà không bị thi hành án tử hình thì hình phạt tử 

hình chuyển thành tù chung thân. Trường hợp 

người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình 

phạt tử hình chuyển thành tù chung thân. Tuy 

nhiên trong quá trình chấp hành hình phạt  

người bị kết án tù chung thân có thể được giảm 

mức hình phạt đã tuyên và có thể được giảm 

nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời hạn thực tế 

chấp hành hình phạt là h i mươi năm. 

3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy 

định về hình phạt tù trong pháp luật hình sự 

Việt Nam 

3.1. Đánh giá một số điểm mới của Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 về hình phạt tù 
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Thực hiện chủ trương mới củ   ảng Cộng 

sản Việt N m về cải cách tư pháp theo Nghị 

quyết s  08/N -TW ngày 02 tháng 01 năm 

2002 củ  Bộ Chính trị về một s  nhiệm vụ 

tr ng tâm công tác tư pháp trong thời gi n tới, 

Nghị quyết s  48/N -TW ngày 24/5/2005 củ  

Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ th ng pháp lu t Việt N m đến năm 

2010  định hướng đến năm 2020 và đặc biệt là 

Nghị quyết s  49/N -TW ngày 02 tháng 6 năm 

2005 củ  Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách 

tư pháp đến năm 2020 đồng thời bảo đảm phù 

hợp với các quy định về bảo vệ quyền con 

người trong  iến pháp năm 2013  phù hợp với 

các c m kết qu c tế củ  Việt N m  BL   năm 

1999 đã được th y thế bởi Bộ lu t hình sự năm 

2015 sử  đổi  bổ sung năm 2017 (BL   năm 

2015). Trên tinh thần đó  BL   năm 2015 t p 

trung theo hướng: “coi trọng việc hoàn thiện 

chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, 

đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng 

thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm 

hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, 

hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số 

loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử 

hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít 

loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”; "Giảm 

bớt khung hình phạt tối đa quá cao trong một 

số loại tội phạm ".  

Có thể nh n thấy một s  thành công bước 

đầu củ  BL   năm 2015 khi quy định về hình 

phạt tù như s u:  

Thứ nhất  để thực hiện chủ trương giảm 

hình phạt tù  BL   năm 2015 đã tăng cường 

phạm vi áp dụng hình phạt tiền. Theo quy định 

tại  iều 35 BL   năm 2015  hình phạt tiền 

được áp dụng với tư cách là hình phạt chính 

không chỉ đ i với các tội ít nghiêm tr ng như 

trước đây mà còn được áp dụng đ i với cả các 

tội nghiêm tr ng th m chí còn có thể được áp 

dụng đ i với các tội phạm rất nghiêm tr ng 

xâm phạm tr t tự quản lý kinh tế  môi trường  

tr t tự công cộng   n toàn công cộng và một s  

tội phạm khác. 

Thứ h i  khoản 2  iều 38 BL   năm 2015 

tuyên b  không áp dụng hình phạt tù có thời 

hạn đ i với người lần đầu phạm tội ít nghiêm 

tr ng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.  iều này 

trước đây không được quy định trong BLHS 

năm 1999.  

Thứ b   BL   năm 2015 mở rộng phạm vi 

áp dụng hình phạt tù chung thân song song với 

tinh thần hạn chế t i đ  việc áp dụng và thi 

hành hình phạt tử hình. Theo quy định tại  iều 

40 BL   năm 2015: “Tử hình là hình phạt đặc 

biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc 

biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội 

xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính 

mạng con người, các tội phạm về ma tuý, tham 

nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng khác do Bộ luật này quy định”. Như v y  

một s  tội phạm như tội cướp tài sản  tội đầu 

hàng địch  tội ch ng mệnh lệnh trước ki  có thể 

bị áp dụng hình phạt tử hình n y đã bị bãi bỏ. 

Ngoài r   điểm c Khoản 2  iều 40 BL   năm 

2015 bổ sung trường hợp người từ 75 tuổi trở 

lên khi phạm tội hoặc khi xét xử không bị áp 

dụng hình phạt tử hình.  ồng thời  điểm b và 

điểm c khoản 3  iều này bổ sung thêm hai 

trường hợp không thi hành án tử hình đ i với 

người từ đủ 75 tuổi trở lên và người bị kết án tử 

hình về tội th m ô tài sản  tội nh n h i lộ mà 

s u khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất b  

phần tư tài sản th m ô  nh n h i lộ và hợp tác 

tích cực với cơ qu n chức năng trong việc phát 

hiện  điều tr   xử lý tội phạm hoặc l p công lớn. 

Trong các trường hợp kể trên  hình phạt tử hình 

được chuyển thành hình phạt tù chung thân.  

Thứ tư  BL   năm 2015 đã có quy định 

mới về th  tù trước thời hạn có điều kiện giúp 

cho những phạm nhân có ý thức cải tạo t t 

trong các cơ sở gi m giữ được sớm trở về gi  

đình  tái hoà nh p xã hội sớm và phải thực hiện 

các nghĩ  vụ trong thời gi n thử thách dưới sự 

giám sát củ  chính quyền đị  phương  gi  đình 

và xã hội.  

3.2. Các kiến nghị về tiếp tục hoàn thiện Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 về 

hình phạt tù trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của 

Cộng hoà Pháp 

Mặc dù BL   năm 2015 đã có nhiều nỗ lực 

trong việc hoàn thiện các quy định về hình phạt 
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tù trên cơ sở thực tiễn áp dụng hình phạt này tại 

Việt N m và h c t p kinh nghiệm nước ngoài 

như kinh nghiệm củ  Cộng hoà Pháp về th  tù 

trước thời hạn có điều kiện. Tuy nhiên  hình 

phạt tù vẫn là một hình phạt chủ yếu  s  lượng 

các điều lu t có quy định về hình phạt tù không 

có nhiều th y đổi so với BL   năm 1999
8
. Mặc 

dù  iến pháp năm 2013 đã ghi nh n các giá trị 

qu n tr ng củ  quyền con người phản ánh sự 

th y đổi về tư tưởng củ  xã hội theo hướng đề 

cao giá trị củ  con người nhưng hệ th ng hình 

phạt theo quy định củ  BL   năm 2015 vẫn 

giữ nguyên như quy định trước đây  không bổ 

sung thêm những hình phạt mới ít nghiêm khắc 

hơn hình phạt tù để th y thế cho hình phạt tù. 

Ngoài r   khoảng cách giữ  mức t i thiểu và t i 

đ  trong một khung hình phạt tù còn lớn và 

không đồng nhất
9
  còn nhiều khung hình phạt 

trong một điều lu t quy định về tội phạm bị 

chồng lấn  mức c o nhất củ  khung hình phạt 

nhẹ hơn không liền kề với mức nhẹ nhất củ  

khung hình phạt nặng hơn dẫn đến áp dụng 

không th ng nhất trong thực tiễn đặc biệt khi 

quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất củ  

khung hình phạt được áp dụng
10

. 

Qua nghiên cứu các quy định về hình phạt 

tù trong pháp lu t hình sự Cộng hòa Pháp, 

chúng tôi nh n thấy có một s  điểm tiến bộ sau 

trong pháp lu t hình sự củ  Pháp có thể gợi mở 

để hoàn thiện pháp lu t hình sự Việt Nam về 

hình phạt tù. 

_______ 
8    lượng các điều lu t Phần các tội phạm mà tại khoản 1 

không có quy định về hình phạt tù còn giảm hơn so với 

BL   năm 1999. Ví dụ  tội tr n thuế trước ki  tại khoản 1 

 iều 161 BL   năm 1999 không có quy định về hình 

phạt tù (hình phạt áp dụng là cải tạo không gi m giữ đến 2 

năm) thì n y hành vi tr n thuế thoả mãn các điều kiện theo 

quy định tại khoản 1  iều 200 BL   năm 2015 sẽ phải 

chịu mức án là từ 3 tháng đến 1 năm tù. 
9 BL   năm 2015 quy định khoảng cách củ  một khung 

hình phạt đ i với hình phạt tù không th ng nhất ví dụ đ i 

với mức hình phạt tù có thời hạn c o nhất đến 20 năm  có 

các khung hình phạt như s u: 10 năm đến 20 năm tù  12 

năm đến 20 năm tù  13 năm đến 20 năm tù  15 năm đến 20 

năm tù hoặc có trường hợp là từ 18 năm đến 20 năm tù.  
10 Ví dụ tội cướp tài sản ( iều 168 BL   năm 2015) quy 

định khoản 1: từ 3 năm đến 10 năm tù   khoản 2: từ 07 

năm đến 15 năm  khoản 3: từ 12 năm đến 20 năm  khoản 

4: từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

Thứ nhất, cần đa dạng hóa nguồn của pháp 

luật hình sự. Nguồn pháp lu t hình sự củ  Pháp 

không bị bó hẹp trong Bộ lu t hình sự còn mở 

rộng r  các đạo lu t khác. Pháp lu t hình sự củ  

Pháp vẫn bảo đảm tr ng tội  khinh tội và hình 

phạt vẫn được quy định trong các đạo lu t.  

Thứ hai, cần có quy định người phạm tội 

phải chịu hình phạt tù trong trường hợp không 

nộp phạt hoặc nộp phạt không đầy đủ. Cơ chế 

này áp dụng trong trường hợp người bị kết án 

phạt tiền  cải tạo không giam giữ nhưng không 

chấp hành hoặc không chấp hành đầy đủ. Bản 

chất của quy định này là bảo đảm việc thi hành 

bản án củ  tò  án  bảo đảm tính nghiêm minh 

củ  pháp lu t. Cộng hoà Pháp và nhiều nước đã 

xây dựng và áp dụng quy định này và thực tiễn 

ở các nước này cho thấy quy định này tỏ r  hiệu 

quả. Quy định này cũng góp phần bảo đảm tính 

khả thi củ  các quy định phạt tiền và cải tạo 

không giam giữ là những hình phạt mà trong 

tương l i sẽ tiếp tục thay thế các hình phạt tù 

trong cho các tội phạm cụ thể. Về cách quy đổi 

từ hình phạt tiền s ng hình phạt tù thì cần xác 

định trong lu t mức phạt tiền/ngày.   i với 

trường hợp cụ thể thì xác định mức tổng mức 

tiền chia cho s  tiền phạt/ngày t  được tổng s  

ngày phải trả tiền. Cứ một ngày trả tiền tương 

ứng với một ngày tù. Quy định này rất cần thiết. 

Bởi vì  mặc dù chúng ta có tội không chấp hành 

bản án củ  tò  án  nhưng thủ tục khởi t , truy 

t   xét xử mất rất nhiều thời gian sẽ làm giảm 

hiệu quả của hình phạt tiền nếu áp dụng quy 

định này để truy cứu trách nhiệm hình sự củ  

người bị kết án không thi hành án phạt tiền. Tuy 

nhiên  nếu áp dụng cơ chế chuyển từ hình phạt 

tiền s ng hình phạt tù thì thủ tục rất nhanh g n  

chỉ cần một quyết định củ  Tòa án tuyên chuyển 

hình phạt tiền s ng hình phạt tù là có thể thi 

hành ngay hình phạt tù đ i với người bị kết án.  

Thứ ba, pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp 

tăng cường các hình phạt không tước tự do để 

thay thế cho hình phạt tù như hình phạt Thực 

tập tư cách công dân, hình phạt lao động công 

ích, các hình phạt bổ sung tước, cấm một số 

quyền hoặc hành nghề nhất định… Các thẩm 

phán có thể tuỳ nghi lựa ch n các hình phạt này 

để áp dụng nhất là khi h  bị ràng buộc bởi 
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nghĩ  vụ phải đư  r  các căn cứ giải thích một 

cách thuyết phục vì s o lại áp dụng các hình 

phạt tù đóng [hình phạt tù không có các cơ chế 

thi hành linh hoạt như trả tự do có điều kiện  tự 

do bán phần..] mà không tuyên một hình phạt 

th y thế trừ trường hợp tái phạm [3; tr. 459]. 

Việc áp dụng cơ chế này sẽ góp phần hạn chế 

tình trạng quá tải tại các nhà tù ở Việt N m hiện 

nay và mang lại lợi ích cho cộng đồng  xã hội 

và đảm bảo được tính cá thể hoá hình phạt. 
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